
UBND XÃ LÊ LỢI

CÔNG KHAI DANH SÁCH ĐÃ HỖ TRỢ KNH PHÍ ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở 
(Kèm theo thông báo số:  35  /TB-UBND ngày 28/12/2022 của UBND xã Lê Lợi)

Đơn vị tính: đồng

STT Họ và Tên Đối tượng người có công Thôn
Nhu cầu hỗ trợ

Mức hỗ trợ
Người nhận tiền 

Mối
quan hệXây dựng

nhà ở mới Sửa chữa Chữ ký Họ và tên 

I Thôn Lại 0 3 60,000,000

1 Bùi Văn Điểu Huân chương kháng chiến
hạng Ba Lại Sửa chữa 20,000,000

2 Bùi Văn Mịch Bệnh binh 65% Lại Sửa chữa 20,000,000

3 Nguyễn Thị Can (con
Nguyễn Văn Mừng)

Huân chương kháng chiến
hạng Ba Lại Sửa chữa 20,000,000

Con 

II Thôn Già 3 6 252,000,000

1 Vũ Ngọc Đình (Vợ
Phạm Thị Huyền )

Huân chương kháng chiến
hạng Ba Già Xây dựng

nhà ở mới 44,000,000

2 Phạm Văn Chủ Bệnh binh 2/3 Già Xây dựng
nhà ở mới 44,000,000

3 Đỗ Thị Hiền Huân chương kháng chiến
hạng Nhì Già Xây dựng

nhà ở mới 44,000,000

4 Phạm Văn Phê Bệnh binh 2/3 Già Sửa chữa 20,000,000

5 Phạm Văn Khang ( Vợ
Đoàn Thị Xim)

Huân chương kháng chiến
hạng Nhì Già Sửa chữa 20,000,000



6 Phạm Văn Hình Huân chương kháng chiến
hạng Nhì Già Sửa chữa 20,000,000

7 Phạm Văn Quỳnh Huy chương kháng chiến
hạng Nhất Già Sửa chữa 20,000,000

8 Phạm Thị Xê Huy chương kháng chiến
hạng Nhì Già Sửa chữa 20,000,000

9 Phạm Văn Chức Huy chương kháng chiến
hạng Nhì Già Sửa chữa 20,000,000

III Thôn Chuối 6 120,000,000

1 Nguyễn Đức Quê Bệnh binh 41% Chuối Sửa chữa 20,000,000

2 Nguyễn Đức Thiểm Con liệt sỹ, Huân chương
kháng chiến hạng Nhì Chuối Sửa chữa 20,000,000

3 Đoàn Duy Kha Huân chương kháng chiến
hạng Nhì Chuối Sửa chữa 20,000,000

4 Nguyễn Đức Láng Thương binh 4/4 (K hưởng
TC) Chuối Sửa chữa 20,000,000

5 Đoàn Duy Chất ( con
đoàn duy phúc)

Huân chương kháng chiến
hạng Nhì Chuối Sửa chữa 20,000,000

con
6 Phạm Quý Khuân Thương binh 4/4 Chuối Sửa chữa 20,000,000

IV Thôn Dôi Hống 4 6 296,000,000

1 Vũ Văn Minh Huân chương kháng chiến
hạng Nhất

Dôi
Hống

Xây dựng
nhà ở mới 44,000,000



2 Phạm (Văn) Công Huấn Huân chương kháng chiến
hạng Nhì

Dôi
Hống

Xây dựng
nhà ở mới 44,000,000

3 Phạm Thị Lê Huân chương kháng chiến
hạng Nhì

Dôi
Hống

Xây dựng
nhà ở mới 44,000,000

4 Nguyễn Văn Long Huân chương kháng chiến
hạng Ba

Dôi
Hống

Xây dựng
nhà ở mới 44,000,000

5 Hoàng Thị Gái ( Con
Nguyễn Văn Tuấn)

Vợ liệt sỹ Nguyễn Văn
Chưởng

Dôi
Hống Sửa chữa 20,000,000

Con 

6 Nguyễn Văn Thắng Huân chương kháng chiến
hạng Nhất

Dôi
Hống Sửa chữa 20,000,000

7 Phạm Xuân Bịch Chất độc hóa học 41% Dôi
Hống Sửa chữa 20,000,000

8 Phạm Gia Huy (Vợ
Nguyễn Thị Xưa) Thương binh 4/4 Dôi

Hống Sửa chữa 20,000,000

9 Nguyễn Đức (Văn)
Dũng

Huân chương kháng chiến
hạng Nhất

Dôi
Hống Sửa chữa 20,000,000

10 Phạm Gia Dũng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất

Dôi
Hống Sửa chữa 20,000,000

V Thôn Anh 2 7 228,000,000

1 Lương Văn Kình Huân chương kháng chiến
hạng Nhì Anh Xây dựng

nhà ở mới 44,000,000

2 Lương Văn Sinh Thương binh 31% Anh Xây dựng
nhà ở mới 44,000,000

3 Phạm Khắc Thiều (vợ
Hoàng Thị Út)

Huân chương kháng chiến
hạng Ba Anh Sửa chữa 20,000,000

4 Nguyễn Văn Thơ Huân chương kháng chiến
hạng Nhì Anh Sửa chữa 20,000,000



5 Lương Văn Hưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba Anh Sửa chữa 20,000,000

6 Phạm Khắc Gắt Huân chương kháng chiến
hạng Nhất Anh Sửa chữa 20,000,000

7 Lương Xuân Thái Huân chương kháng chiến
hạng Nhì Anh Sửa chữa 20,000,000

8 Phạm Khắc Huân Huân chương kháng chiến
hạng Nhì Anh Sửa chữa 20,000,000

9 Lê Xuân Mai Huân chương kháng chiến
hạng Ba Anh Sửa chữa 20,000,000

VI Thôn Bùi Thượng 1 20,000,000

1 Đặng Văn Thắp Thương binh 35% Bùi
Thượng Sửa chữa 20,000,000

VII Thôn Bùi Hạ 6 1 284,000,000

1 Phạm Văn Tuấn Thương binh 61% Bùi Hạ Xây dựng
nhà ở mới 44,000,000

2 Phạm Văn Tưởng Bệnh binh 2/3 Bùi Hạ Xây dựng
nhà ở mới 44,000,000

3 Nguyễn Văn Khả Bệnh binh 2/3 Bùi Hạ Xây dựng
nhà ở mới 44,000,000

4 Nguyễn (Phạm) Thị
Hạp

Huân chương kháng chiến
hạng Ba Bùi Hạ Xây dựng

nhà ở mới 44,000,000

5 Nguyễn Viết Cây Huân chương kháng chiến
hạng Nhì Bùi Hạ Xây dựng

nhà ở mới 44,000,000

6 Nguyễn Văn Dực ( Vợ
Vũ Thị Cài)

Huân chương kháng chiến
hạng Ba Bùi Hạ Xây dựng

nhà ở mới 44,000,000



7 Nguyễn Thanh Ngát
(Vợ Nguyễn Thị Tỉnh)

Huy chương kháng chiến
hạng Nhất Bùi Hạ Sửa chữa 20,000,000

Tổng cộng 15 30 1,260,000,000

Số tiền bằng chữ: Một tỷ, hai trăm sáu mươi triệu đồng
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